PHÒNG GD - ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG THCS CẨM HƯNG
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH 37 TUẦN

NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Môn
	Lớp
	Số tiết theo 35 tuần
	Điều chỉnh
	Tổng số tiết theo 37 tuần

	
	
	
	
	Tiết ( bài)
	Từ số tiết
	Thành số tiết
	

	Học kì I

     Giữ nguyên như PPCT các bộ môn năm học 2012 – 2013 của Sở GD&ĐT

     Từ 24/8/2015 đến 26/12/2015 thực hiện chương trình 18 tuần, nghỉ các ngày 2/9, 5/9, 20/11.

     Từ ngày 28/12/2015-31/12/2015 dạy bù các ngày nghỉ các ngày 2/9, 5/9, 20/11 và các tiết thiếu tuần kiểm tra học kì I.

	Học kì II
Thực hiện tách phân phối chương trình từ 17 tuần thành 18 tuần 

	1
	Ngữ văn
	6
	140
	Tiết 132

Tiết 133

Tiết 134

Tiết135
	1

1

1

1
	2

2

2

2
	144

	
	
	7


	140
	Tiết 125

Tiết 126

Tiết 130

Tiết131
	1

1

1

1
	2

2

2

2
	144

	
	
	8
	140
	Tiết 107-108

Tiết 127
Tiết 133
Tiết 134
	2
1

1

1
	3
2

2

2
	144

	
	
	9
	175
	Tiết 155
Tiết 156
Tiết 162
Tiết 166
Tiết 167
	1

1

1

1

1
	2

2

2

2

2
	180

	2
	Lịch sử


	6
	35
	Tiết 33
	1
	2
	36

	
	
	7
	70
	Tiết 58
Tiết 64
	1

1
	2

2
	72

	
	
	8
	52
	Tiết 51
	1
	2
	53

	
	
	9
	52
	Tiết 36
Tiết 51
	1

1
	2

2
	54

	3


	Địa lí


	6
	35
	Tiết 33
	1
	2
	36

	
	
	7
	70
	Tiết 52

Tiết 67
	1

1
	2

2
	72

	
	
	8
	52
	Tiết 49

Tiết 52
	1

1
	2

2
	54

	
	
	9
	52
	Tiết 48
	1
	2
	53

	4
	GDCD
	6
	35
	Tiết 33
	1
	2
	36

	
	
	7
	35
	Tiết 33
	1
	2
	36

	
	
	8
	35
	Tiết 33
	1
	2
	36

	
	
	9
	35
	Tiết 33
	1
	2
	36

	5
	Tiếng Anh
	6
	105
	Tiết 102-103
	2
	5
	108

	
	
	7
	105
	Tiết 102-103
	2
	5
	108

	
	
	8
	105
	Tiết 71

Tiết 91

Tiết 103
	1

1

1
	2

2

2
	108

	
	
	9
	70
	Tiết 66-68
	3
	5
	72

	6
	Mĩ thuật
	6
	35
	Tiết 35
	1
	2
	36

	
	
	7
	35
	Tiết 34
	1
	2
	36

	
	
	8
	35
	Tiết 35
	1
	2
	36

	
	
	9
	18
	
	
	
	

	7
	Nhạc
	6
	35
	Tiết 34
	1
	2
	36

	
	
	7
	35
	Tiết 34
	1
	2
	36

	
	
	8
	35
	Tiết 34
	1
	2
	36

	
	
	9
	17
	Tiết 17
	1
	2
	18

	8
	Số học
	6
	111
	Tiết 66,67
	2
	3
	114

	
	
	
	
	Tiết 91,92
	2
	3
	

	
	
	
	
	Tiết 106-108
	3
	4
	

	
	Hình
	6
	29
	27
	1
	2
	30

	
	Đại số
	7
	70
	Tiết 61,62
	2
	3
	72

	
	
	
	
	Tiết 66,67
	2
	3
	

	
	Hình học
	7
	70
	Tiết 65,66
	2
	3
	72

	
	
	
	
	Tiết 68,69
	2
	3
	

	
	Đại số
	8
	70
	Tiết 64
	1
	2
	72

	
	
	
	
	Tiết 66,67
	2
	3
	

	
	Hình học
	8
	70
	Tiết 53
	1
	2
	72

	
	
	
	
	Tiết 68,69
	2
	3
	

	
	Đại số
	9
	70
	Tiết 57-58
	2
	3
	72

	
	
	
	
	Tiết 65,67
	3
	4
	

	
	Hình học
	9
	70
	Tiết 55,56
	2
	3
	72

	
	
	
	
	Tiết 67,69
	3
	4
	

	9
	Vật lí
	6
	35
	Tiết 34
	1
	2
	36

	
	
	7
	35
	Tiết 34
	1
	2
	36

	
	
	8
	35
	Tiết 34
	1
	2
	36

	
	
	9
	70
	Tiết 65
Tiết 69
	1

1
	2

2
	72

	10
	Hóa học
	8
	70
	Tiết 55, 56
Tiết 68, 69
	2

2
	3

3
	72

	
	
	9
	70
	Tiết 55, 56
Tiết 68, 69
	2

2
	3

3
	72

	11
	Sinh học
	6
	70
	Tiết 48

Tiết 66
	1

1
	2

2
	72

	
	
	7
	70
	Tiết 53
Tiết 65,66
	1

2
	2

3
	72

	
	
	8
	70
	Tiết 67
Tiết 70
	1

1
	2

2
	72

	
	
	9
	70
	Tiết 55
Tiết 66
	1

1
	2

2
	72

	12
	Công nghệ
	6
	70
	Tiết 47-48
Tiết 66
	2
1
	3
2
	72

	
	
	7
	52
	Tiết 51
	1
	3
	54

	
	
	8
	52
	Tiết 45
Tiết 51
	1

1
	2

2
	54

	
	
	9
	35
	Tiết 32-34
	3
	4
	36

	13
	Thể dục
	6
	70
	67-70
	4
	6
	72

	
	
	7
	70
	67-70
	4
	6
	72

	
	
	8
	70
	67-70
	4
	6
	72

	
	
	9
	70
	67-70
	4
	6
	72

	14
	Tin học
	6
	70
	Tiết 67
	1
	3
	72

	
	
	7
	70
	Tiết 66
	1
	3
	72


                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 Vũ Hoài Nam

